Họ và tên: ..................................................................................... Lớp: 4/......

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

- Luyện đọc và ôn tập các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 24 (đọc và trả lời các câu hỏi trong SGK).

II. Lí thuyết: 

1. Câu hỏi dùng để làm gì? (SGK TV 4, tập 1 - trang 131).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nêu ghi nhớ “dùng câu hỏi vào mục đích khác”? (SGK TV 4, tập 1 - trang 142).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Thế nào là miêu tả? (SGK TV 4, tập 1 - trang 140).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật? (SGK TV 4, tập 1 - trang 143).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Khi quan sát đồ vật để miêu tả, cần lưu ý điều gì? (SGK TV 4, tập 1-trang 154).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Thế nào là câu kể? (SGK TV 4, tập 1 - trang 161).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Nêu ghi nhớ “Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật”? (SGK TV 4, tập 1 - trang 170).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. BÀI TẬP

Bài 1: Gạch 1 gạch dưới danh từ, 2 gạch dưới động từ trong các đoạn văn, đoạn thơ sau:
a.                         Quê hương là con diều biếc
                           Tuổi thơ con thả trên đồng
                           Quê hương là con đò nhỏ
                           Êm đềm khua nước ven sông.
b.                         Con cò mà đi ăn đêm
                      Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

c. Ong xanh đảo quanh một lượt, thăm dò, rồi nhanh nhẹn xông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Những hạt đất vụn do dế đùn lên bị hất ra ngoài. Ong ngoạm, rứt, lôi ra một túm lá tươi. Thế là cửa đã mở.
Bài 2: Gạch 1 gạch dưới tính từ trong các đoạn văn, đoạn thơ sau:
a. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng.
b.                          Trong đầm gì đẹp bằng sen,
                        Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng.
                            Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh,
                        Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
c. Trăng đang lên. Mặt sông lấp loáng ánh vàng. Núi Trùm Cát đứng sừng sững bên bờ sông thành một khối tím sẫm uy nghi, trầm mặc. 
Bài 3: Phân loại những từ ngữ sau theo yêu cầu: 

khôn ngoan, sững sờ, lao xao, xe máy, bộ đội, sừng sững, xơ xác, cỏ may, ngọt ngào, dịu dàng, cửa sổ, tàu hỏa, loắt choắt, bông lúa, núi rừng, ngẩn ngơ
+ Từ ghép: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….
+ Từ láy: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Bài 5 : Cho đoạn văn: 
  Biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận giữ… Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. 
                                                                                   Vũ Tú Nam
a. Gạch 1 gạch dưới từ ghép, 2 gạch dưới từ láy trong các từ in đậm ở đoạn văn trên?

b. Sắp xếp các từ ghép (in đậm) theo yêu cầu:

- Từ ghép tổng hợp: …………………………………………………………………….

- Từ ghép phân loại: …………………………………………………………………….

c. Sắp xếp các từ láy (in đậm) theo yêu cầu:

- Từ láy âm đầu: ………………………………………………………………………..

- Từ láy vần: ……………………..……………………………………………………..
- Từ láy cả âm đầu và vần: ……………………………………………………………..

III. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 
ĐỀ 1: Dựa vào nội dung bài đọc bài đọc: ““Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi”, sách Tiếng Việt 4, tập 1, trang 115. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
1. Chi tiết nào trong bài nêu lí do Thái Bưởi mang họ Bạch?

a. Thái Bưởi mồ côi, được gia đình họ Bạch nhận làm con nuôi.

b. Thái Bưởi sinh ra trong gia đình họ Bạch.

c. Cha đẻ của Thái Bưởi họ Bạch.

2. Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm gì?

a. Làm chủ một hãng buôn lớn.

b. Làm thư ký cho một hãng buôn.

c. Làm giám đốc cho một công ty

3. Trước khi mở công ty vận tải đường thuỷ. Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?

a. Buôn gỗ, buôn ngô, lập nhà in, mở hiệu ăn, khai thác mỏ.

b. Buôn gỗ, buôn ngô, gúp việc gia đình, lập nhà in, khai thác mỏ.

c. Buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ.

4. Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải khi nào?

a. Khi những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông.

b. Khi những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường biển.

c. Khi những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sắt.

5. Bạch Thái Bưởi đã làm cách nào để thu hút khách?

a. Đích thân mình ngày đêm đi đến các bến tàu diễn thuyết.

b. Cho người đi đến các bến tàu diễn thuyết.

c. Đích thân mình đứng ra bán vé tàu.

d. Dòng nào dưới đây nêu sự đánh giá của người cùng thời về Bạch Thái Bưởi?

e. Một bậc anh hùng kinh doanh.
f. Một bậc anh hùng đường sông.
g. Một bậc anh hùng kinh tế.

6. Giải nghĩa các từ dưới đây bằng cách nối


.
1. Chí hướng


                                                        
 2.  Chí khí



3. Chí tình


                              
4. Nghị lực

7. Thứ tự nào chỉ mức độ giảm dầncủa màu đỏ
a.Đỏ hơn son ->  đỏ như son -> đỏ nhất -> đỏ hơn -> đỏ

b. đỏ -> đỏ hơn -> đỏ nhất -> đỏ như son ->Đỏ hơn son

c.  đỏ hơn -> đỏ -> đỏ nhất -> đỏ như son ->Đỏ hơn son
ĐỀ 2: Dựa vào nội dung bài đọc “Trong quán ăn “Ba cá bống””, sách Tiếng Việt 4, tập 1, trang 158. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
1. Ai là tác giả của bài đọc này?

a.  A-lếch-xây Tôn-xtôi.

b.  Xu-khôm-lin-xki.

c.  Xi-ôn-cốp-xki
2. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp?



    Nhân vật.
      Tên.

a. Chú bé gỗ.
1.  A-di-li-ô

b. Con cáo.
2.  Toóc-ti-la.

c. Con mèo.
3.  Ba-ra-ba và Đu-rê-ma.

d. Bác rùa
4.  Bu-ra-ti-nô.

e. Những kẻ độc ác.
5. A-li-xa.

3. Ai là người giữ bí mật kho báu?

a.   Ba-ra-ba và A-li-xa.

b.   Ba-ra-ba và Đu-rê-ma.

c.   Toóc- ti-la và A-li-xa. 

4. Bu-ra-ti-nô trốn ở đâu để đợi Ba-ra-ba và Đu- rê-ma?

a. Chui vào một cái bình bằng đất trên bàn ăn.

b. Chui vào một cái bình bằng gỗ trên bàn ăn.

c. Chui vào một cái bình bằng nhựa cứng trên bàn ăn.

5. Kho báu được giấu ở đâu?

a. Ở sau bức tường nhà bác Các-lô.

b. Ở sau bức ảnh trong nhà bác Các-lô.

c. Ở sau bức tranh trong nhà bác Các-lô.

6. Chú bé gỗ đã thoát thân trước sự nguy hiểm như thế nào?

a. Thừa dịp lão Ba – ra –ba luồn tay vào túi lấy tiền đưa cho Cáo, chú lao ra ngoài, nhanh như mũi tên.

b. Thừa dịp mọi người đang há hốc mồm ngơ ngác, chú lao ra ngoài, nhanh như mũi tên.

c. Thừa dịp mọi người trong quán đang ăn, chú lao ra ngoài, nhanh như mũi tên.

7. Nối các thành ngữ với nghĩa của nó sao cho phù hợp?

               Thành ngữ
Nghĩa
a. Chơi với lửa.
1. Liều lĩnh ắt gặp tai hoạ.

b. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.
2. Mất trắng tay

c. Chơi dao có ngày đứt tay.
3. Làm một việc nguy hiểm.

d. Chơi diều đứt dây.
4. Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống.

8. Đoạn văn sau có mấy câu kể?

Lão Ba-ra-ba vớ lấy cái bình, ném bốp xuống sàn lát đá. Bu-ra-ti-nô bò lổm ngổm giữa những mảnh bình.Thừa dịp mọi người đang há hốc mồm ngơ ngác, chú lao ra ngoài, nhanh như mũi tên.

a.  1 câu kể.

b.  2 câu kể.

c.  3 câu kể.

III. TẬP LÀM VĂN (Làm bài vào giấy kiểm tra hoặc giấy nháp, khi viết Tập làm văn không nên viết các con số)

- Có thể, mở bài theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp.

- Kết bài theo kiểu mở rộng hoặc không mở rộng.
Đề bài 1: Hãy tả một đồ vật mà em yêu thích.
Đề bài 2: Hãy tả cây phượng trong sân trường.
IV. RÈN CHỮ (Rèn vào giấy nháp)
1. Rèn đoạn văn sau:

                                 Hoa mai ngày Tết
Sau những tháng ngày mua đông lạnh giá, mọi người cùng nhau háo hức đón nàng tiên mùa xuân duyên dáng, ấm áp. Xuân về mang theo sức sống để vạn vật đâm chồi nảy lộc, tỏa sắc khoe hương. Xuân về mang theo cái Tết đoàn viên, khi mà mọi người nô nức sắm Tết để các thành viên sum họp, hạnh phúc. Nếu ngày Tết ở miền Bắc nổi bật với sắc hồng nhẹ nhàng của hoa đào thì miền Nam lại gây ấn tượng với sắc vàng rực rỡ của hoa mai. Hoa mai vàng nom nhìn cũng giống hoa đào nhưng có màu vàng. Những nụ của hoa mai có từng chùm màu xanh non chúm chím trông mới đẹp làm sao! Những cánh hoa mỏng và được xếp so le với nhau. Ở giữa bông hoa là nhụy hoa, có những túi phấn vàng thu hút bướm ong kéo đến. Hoa mai vàng mang sự may mắn, em rất thích màu vàng của hoa mai.
2. Rèn đoạn văn sau:

                                  Mùa đông trên rẻo cao

Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ... Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn xơ.

Theo Ma Văn Kháng
3. Rèn đoạn văn sau:

                                  Cây sồi già
Bên vệ đường, sừng sững một cây sồi. Đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể, có những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ và đầy sẹo. Với những cánh tay xù xì không cân đối, với những ngón tay quều quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười.

       ... Bấy giờ đã là tháng 6. Cây sồi già đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá sum suê xanh tốt thẫm màu, đang say sưa ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều. Không còn thấy những ngón tay co quắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn rầu trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng già hàng thế kỉ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra chùm lá non xanh mơn mởn ấy.

    Theo Lép Tôn-xtôi

Có tình cảm hết sức chân thành, sâu sắc





Sức mạnh tinh thần làm cho người ta kiên quyết trong hành động không lùi bước trước khó khăn





Ý muốn bền bỉ, quyết đạt được mục tiêu cao đẹp ttrong cuộc sống.





Ý chí bền bỉ, mạnh mẽ, quyết khắc phục mọi trở ngại, thực hiện mục đích cao đẹp của cuộc sống.











